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Khí tự nhiên dạng khí Triệu M3  3,9  3,9  13,7 101,03 107,65 95,23

Tôm đông lạnh Tấn  64,4  65,0  230,4 100,93 464,29 226,33

Bột mịn, bột thô và bột viên to cá hay động vật giáp xác Tấn  853,0  900,0 1 964,7 105,51 163,90 190,08

Thức ăn cho gia súc Tấn 4 689,3 6 039,7 20 500,7 128,80 95,5 76,5

Thức ăn cho gia cầm Tấn 3 005,0 3 870,0 13 253,0 128,79 108,07 87,11

Bia dạng lon 1000 Lít 4 241,9 4 310,0 17 090,0 101,61 100,05 90,25

Khăn mặt, khăn tắm và khăn khác dùng trong phòng Tấn 3 722,5 3 976,3 14 576,7 106,82 108,32 102,69

Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket 1000  Cái 3 999,4 4 586,5 16 909,0 114,68 118,83 111,16

Áo sơmi cho người lớn 1000  Cái 2 646,1 2 715,2 10 856,4 102,61 121,35 109,61

Amoni Nitorat Tấn 16 000,0 16 500,0 46 737,0 103,13 353,17 243,78

Polyaxetal, polyete và nhựa epoxy dạng nguyên Tấn 2 266,0 2 300,0 7 441,0 101,50 252,75 190,75

Tấm lát đường và vật liệu lát, ốp lát 1000 M2 1 770,8 1 959,4 6 936,4 110,65 95,96 91,1

Gạch xây bằng đất nung 1000 Viên 26 996,9 35 419,7 117 413,3 131,20 95,84 88,01

Sứ vệ sinh 1000 Cái  452,7  461,0 1 557,6 101,83 231,59 201,1

Sắt, thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác Tấn 50842 55 576,2 137 243,3 109,31 156,63 103,3

Tai nghe khác 1000 Cái 10 244,6 10 267,2 35 506,6 100,22 101,98 115,89

Bộ dây đánh lửa và bộ dây khác sử dụng cho xe ca động cơ 1000  Bộ  760,4  785,3 3 302,5 103,29 115,69 112,63

Tàu đánh bắt thuỷ hải sản, các loại tàu chuyên dụng Triệu đồng 1 525,2 1 428,4 11 194,3 93,65 131,33 96,53

Điện sản xuất TrKwh 328,2 330 1021 100,55  -  -

Điện thương phẩm TrKwh  190,0  196,0  710,9 103,16 108,91 110,29

Nước uống được 1000 M3 3 312,6 3 543,9 13 246,7 106,98 119,67 108,29
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